
TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU THÁNG 2 VÀ 2 THÁNG NĂM 2010 

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 2 tháng năm 2010 là 19,89 tỷ USD, tăng 
20,2% so với cùng kỳ năm 2009, trong đó xuất khẩu là 8,86 tỷ USD, giảm 0,5% và nhập khẩu là 11,02 tỷ 
USD, tăng 44,4%. Cán cân thương mại hàng hoá thâm hụt 2,16 tỷ USD, xấp xỉ 24,3% xuất khẩu. 

I. Xuất khẩu. 

1.      Quy mô và tốc độ. 

Tháng 2/2010, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước là 3,74 tỷ USD, giảm 25,4% so với tháng 
1/2010. Trong đó, khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là 1,81 tỷ USD, giảm 24,2% so với 
tháng trước, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu của khu vực này 02 tháng lên 4,23 tỷ USD và chiếm 47,7% 
kim ngạch xuất khẩu của cả nước.  

So với cùng kỳ năm 2009, đóng góp nhiều nhất vào tăng kim ngạch xuất khẩu 2 tháng năm nay 
là nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng (169 triệu USD); tiếp theo là điện thoại di động tăng 
mạnh (từ 270 nghìn USD 2 tháng/2009 lên 127 triệu USD trong 2 tháng cuối năm 2009 và 2 tháng/ 2010 
đạt 130 triệu USD); dệt may tăng 121 triệu USD, máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 109 triệu 
USD; gỗ & sản phẩm gỗ tăng 105 triệu USD; cao su tăng gần 90 triệu USD. 

2.      Một số mặt hàng xuất khẩu chính. 

- Hàng d�t may: tháng 2/2010, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam là hơn 596 
triệu USD, giảm 26,5% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch nhóm hàng này 2 tháng năm 2010 lên 
1,41 tỷ USD, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2009. 

Các thị trường chính nhập khẩu hàng dệt may của Việt Nam là Hoa Kỳ: 820 triệu USD, tăng 
18%; EU: 227 triệu USD, giảm 6,1%; Nhật Bản: 141 triệu USD, tăng 4,8%;... 

- Giày dép các lo�i:  tháng 2/2010, kim ngạch xuất khẩu hàng giầy dép đạt 270 triệu USD, giảm 
32,7% so với tháng 1, nâng tổng trị giá xuất khẩu trong 2 tháng/2010 lên 676 triệu USD. Trong đó, xuất 
khẩu mặt hàng này sang EU là 326 triệu USD, tăng nhẹ (0,2%); Hoa Kỳ: 161 triệu USD, giảm 3,5%… 

- Hàng thu� s�n: kim ngạch xuất khẩu hàng thuỷ sản của Việt Nam trong tháng là 228 triệu 
USD, giảm 27,1% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 2 tháng năm 2010 lên 541 triệu 
USD, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2009. 

Đối tác nhập khẩu thuỷ sản của Việt Nam nhiều nhất trong 2 tháng qua là EU với 136 triệu USD, 
tăng 7,9%; Hoa Kỳ: 94 triệu USD, tăng 36,5%; Nhật Bản: 90 triệu USD, tăng 13,5%;... 

- D�u thô: xuất khẩu trong tháng là 544 nghìn tấn, đạt trị giá 310 triệu USD. Hết tháng 2/2010, 
lượng dầu thô xuất khẩu đạt 1,35 triệu tấn, giảm 51,6%, trị giá  đạt gần 796 triệu USD, giảm 15,2% so với 
cùng kỳ năm 2009.  

Các thị trường chính nhập khẩu dầu thô của nước ta trong 2 tháng qua chủ yếu là Ôxtrâylia: 453 
nghìn tấn, Singapore: 252 nghìn tấn, Trung Quốc: 154 nghìn tấn, Nhật Bản: 108 nghìn tấn;… 

- G�o: diễn biến giá xuất khẩu mặt hàng gạo của Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì mức đơn giá cao 
của những tháng cuối năm 2009 và trong tháng 2/2010 đơn giá xuất khẩu gạo đạt 581USD/tấn. Hết 
tháng 2/2010, lượng gạo xuất khẩu đạt 733 nghìn tấn, giảm 29,5%, trị giá là 410 triệu USD, giảm 12,6% 
so với cùng kỳ năm trước. 

Biểu đồ 1: Lượng và đơn giá xuất khẩu gạo từ tháng 8/2008 đến tháng 2/2010 



 

Tính đến hết tháng 2/2010, Việt Nam xuất khẩu gạo sang châu Á đạt 597 nghìn tấn, chiếm 81,5% 
tổng lượng gạo xuất khẩu của cả nước (trong đó, Philippin tiếp tục là nước dẫn đầu với 451 nghìn tấn). 
Tiếp theo là châu Mỹ: 55,6 nghìn tấn, châu Phi: 54,5 nghìn tấn, châu Âu: 11,9 nghìn tấn và châu Đại 
dương: 14 nghìn tấn. 

- Cao su: lượng cao su xuất khẩu tháng 2 là 22 nghìn tấn, nâng tổng lượng xuất khẩu nhóm 
hàng này trong 2 tháng/2010 lên 76,3 nghìn tấn, giảm nhẹ (0,1%) so với cùng kỳ năm trước, trị giá đạt 
193 triệu USD. Trung Quốc vẫn là đối tác chính nhập khẩu cao su của Việt Nam trong 2 tháng qua với 
51,6 nghìn tấn, chiếm tới 67,6% lượng cao su xuất khẩu của cả nước.  

- Cà phê: lượng cà phê xuất khẩu trong 2 tháng qua là 220 nghìn tấn, trị giá là 312 triệu USD, so 
với cùng kỳ năm 2009 giảm 27,9% về lượng và 33,5% về trị giá. 

Các thị trường chính nhập khẩu cà phê của Việt Nam trong 2 tháng qua là Đức: 31,3 nghìn tấn, 
Hoa Kỳ: 25,9 nghìn tấn, Italia: 13,5 nghìn tấn, Nhật Bản: 11,1 nghìn tấn, Bỉ: 9,4 nghìn tấn… 

- G� & s�n ph�m g�: tháng 2/2010, xuất khẩu mặt hàng này đạt 172 triệu USD, giảm 40% so 
với tháng trước. Nâng tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của Việt Nam 2 tháng/2010 lên 466 
triệu USD, tăng 29,1% so với cùng kỳ năm 2009. 

Hết tháng 2, Hoa Kỳ tiếp tục là  thị trường nhập khẩu nhóm hàng này nhiều nhất của Việt Nam 
với 172 triệu USD, tăng 38,5%, tiếp theo là thị trường EU: 132 triệu USD, tăng 4%; Nhật Bản: 62 triệu 
USD, tăng 11,7%…  

- Máy vi tính, s�n ph�m đi�n t	 & linh ki�n: trong tháng xuất khẩu đạt 191 triệu USD, giảm 
17% so với tháng 1, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 2 tháng năm 2010 lên 423 
triệu USD. 

Dẫn đầu về nhập khẩu nhóm hàng này của Việt Nam trong 2 tháng qua vẫn là thị trường Hoa Kỳ 
với gần 73 triệu USD, tiếp theo là Nhật Bản: 62 triệu USD, Trung Quốc: 41 triệu USD, … 

II. Nhập khẩu. 

1. Quy mô và tốc độ. 

Tháng 2/2010, trị giá nhập khẩu hàng hoá cả nước là 5,07 tỷ USD, giảm 14,9% so với tháng 
trước. Trong đó, xuất khẩu của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 2,03 tỷ USD, nâng tổng kim 
ngạch nhập khẩu của khu vực này đạt 4,4 tỷ USD, tăng 55,1% so với cùng kỳ năm 2009. 

Kim ngạch nhập khẩu 2 tháng/2010 tăng 3,39 tỷ USD so với cùng kỳ 2009 với tất cả các mặt 
hàng tăng trưởng dương. Một nửa trong số đó tăng trên 60% và 8 nhóm tăng trên 100% như: nguyên 
phụ liệu thuốc lá tăng 187%, thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng 139,6%, cao su tăng 104,9%, bông tăng 
186,3%, đá quý và kim loại quý tăng 1302%, kim loại thường tăng 127,4%, sản phẩm từ kim loại thường 
tăng 105,4%, linh kiện và phụ tùng ô tô tăng 156,6%. 

  

Biểu đồ 2: Kim ngạch nhập khẩu một số nhóm hàng chính 
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2.       Một số mặt hàng nhập khẩu chủ yếu. 

- Máy móc, thi
t b�, d�ng c�, ph� tùng: trong tháng nhập khẩu 754 triệu USD, giảm mạnh 
29,2% so với tháng trước và nâng kim ngạch nhập khẩu hai tháng 2010 lên 1,83 tỷ USD, tăng 12,2% so 
với cùng kỳ năm trước.  

Thị trường chính cung cấp nhóm hàng này cho Việt Nam trong 2 tháng đầu năm nay là Trung 
Quốc: 613 triệu USD, tăng 15,4% so với 2 tháng/2009; Nhật Bản: 317 triệu USD, tăng 3,23%; Đức 138 
triệu USD, tăng mạnh 78,8%; Hàn Quốc: 112 triệu USD, giảm nhẹ 1%;  Đài Loan: 103 triệu USD, tăng 
49%... 

- S
t thép các lo�i: tháng 2, cả nước nhập khẩu gần 532 nghìn tấn sắt thép các loại, giảm 
12,7% so với tháng trước. Hết 2 tháng/2010, lượng sắt thép nhập khẩu của cả nước là hơn 1 triệu tấn, 
tăng 35,7% so với cùng kỳ năm 2009 với trị giá đạt được là 656 triệu USD.  

Nhóm hàng sắt thép các loại nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ Nhật Bản: 234 
nghìn tấn; Nga: gần 179 nghìn tấn, Hàn Quốc: 168 nghìn tấn, Trung Quốc: gần 159 nghìn tấn;… 

- Th�c ăn gia súc và nguyên li�u: trong tháng, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt 192 
triệu USD, tăng 28,9% so với tháng trước, nâng tổng trị giá nhập khẩu trong hai tháng  lên gần 353 triệu 
USD, tăng mạnh 139,6%  so với cùng kỳ năm 2009. Trong đó, mặt hàng khô dầu đậu tương nhập khẩu 
trong tháng là 284 nghìn tấn, tăng 30,2% với trị giá 132 triệu USD, nâng lượng nhập khẩu 2 tháng lên 
gần 502 nghìn tấn với trị giá là 230 triệu USD, chiếm 65% kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này. 

Ấn Độ là thị trường dẫn đầu và là thị trường ổn định cung cấp thức ăn gia súc và nguyên liệu cho 
Việt Nam với kim ngạch là 98 triệu USD, tăng 7%. Đứng thứ hai là Achentina với 83 triệu USD. Tiếp theo 
là các thị trường: Hoa Kỳ: 69 triệu USD, tăng 911%; Trung Quốc: 21 triệu USD, tăng 144%… so với cùng 
kỳ năm 2009. 

 - Nhóm hàng nguyên li�u ngành d�t may, da giày: trong tháng, nhập khẩu nhóm hàng 
nguyên liệu cho ngành dệt may và da giày là 492 triệu USD, giảm 18,3% so với tháng trước, nâng tổng trị 
giá nhập khẩu nhóm hàng này trong 2 tháng 2010 lên 1,09 tỷ USD, tăng 34,4% so với cùng kỳ năm 2009. 
Trong đó, trị giá vải nhập khẩu là: 585 triệu USD, tăng 22,3%; nguyên phụ liệu 283 triệu USD, bông: 90 
triệu USD (56,7 nghìn tấn) và xơ, sợi là 143 triệu USD (74,4 nghìn tấn).  

Trong 2 tháng/2009, Việt Nam nhập khẩu nhóm mặt hàng này chủ yếu từ Trung Quốc với 318 
triệu USD, tăng 63%; Đài Loan: 202 triệu USD, tăng 15%; Hàn Quốc: 199 triệu USD, tăng 27%;  Nhật 
Bản: 65,4 triệu USD, giảm 3,8%; Hồng Kông: 51,8triệu USD; tăng 25%…  



- Xăng d�u: trong tháng, lượng nhập khẩu xăng dầu đạt 947 nghìn tấn, tăng 28,5% so với tháng 
1, đạt trị giá là 558 triệu USD. Hết tháng 2, lượng nhập khẩu xăng dầu của cả nước là 1,67 triệu tấn, 
giảm 14,6% so với cùng kỳ năm 2009. Do giá nhập khẩu xăng dầu bình quân tăng mạnh (49%) nên trị 
giá nhập khẩu là 997 triệu USD, tăng 27,5%. 

Xăng dầu các loại nhập khẩu vào Việt Nam trong hai tháng qua chủ yếu có xuất xứ từ Singapore 
với 638 nghìn tấn, tiếp theo là Trung Quốc: 259 nghìn tấn, Đài Loan: 223 nghìn tấn, Hàn Quốc: 157 nghìn 
tấn, Malayxia: 153 nghìn tấn, … 

- Máy vi tính, s�n ph�m đi�n t	 và linh ki�n: nhập khẩu trong tháng gần 258 triệu USD, giảm 
30,4% so với tháng trước, nâng tổng trị giá nhập khẩu nhóm hàng này 2 tháng lên 625 triệu USD, tăng 
60,9% so với cùng kỳ năm 2009. Nhập khẩu nhóm hàng này chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc: 208 triệu 
USD, tăng 49%; Nhật Bản: 122 triệu USD, tăng 34%; Hàn Quốc: 78 triệu USD, tăng mạnh 309%; … 

- Ch�t d�o nguyên li�u: trong tháng nhập khẩu gần 128 nghìn tấn, giảm 24,5% so với tháng 
trước và đạt trị giá là 199 triệu USD. Hết tháng 2/2010, tổng lượng nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu của 
cả nước là 298 nghìn tấn, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước và đạt trị giá là 455 triệu USD.  

Hết 2 tháng năm 2010, chất dẻo nguyên liệu được nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ 
từ: Hàn Quốc:  60,8 nghìn tấn, tăng 16,9% so với cùng kỳ 2009; Đài Loan: 41,4 nghìn tấn, giảm 5,6%; A 
rập Xê út: 39 nghìn tấn, giảm 14,6%… 

- Phân bón: trong tháng, cả nước nhập khẩu gần 243 nghìn tấn phân bón các loại, trị giá là gần 
85 triệu USD. Tính đến hết tháng 2/2010, lượng phân bón các loại nhập khẩu là gần 748 nghìn tấn, tăng 
23,9% so với cùng kỳ năm 2009, đạt trị giá là gần 231 triệu USD. 

Mặt hàng phân bón nhập khẩu vào Việt Nam 2 tháng/2010 chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc với 
gần 258 nghìn tấn, Nga: 97 nghìn tấn, Hàn Quốc: 62,3 nghìn tấn,  Philippin: 54 nghìn tấn, … 

- Ôtô nguyên chi
c các lo�i: trong tháng, lượng ôtô nguyên chiếc nhập khẩu là 2,5 nghìn chiếc, 
giảm 26,3% so với tháng trước, nâng lượng nhập khẩu cả năm lên 5,9 nghìn chiếc, tăng 67,1% so với 
cùng kỳ năm 2009. Trong đó xe dưới 9 chỗ là hơn 4 nghìn chiếc, chiếm 68% lượng ô tô nguyên chiếc 
nhập khẩu của cả nước. 

Nh�p kh�u linh ki�n và ph� tùng ô tô trong tháng đạt gần 131 triệu USD, giảm 25,4% so với 
tháng 01, nâng tổng giá trị nhập khẩu trong hai tháng lên gần 278 triệu USD, tăng 156,6% so với cùng kỳ 
năm 2009. 

 (Số liệu Thống kê Hải quan Việt Nam) 

 


